
UBND TỈNH KHÁNH HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /BC-STNMT                    Khánh Hòa, ngày       tháng  12  năm 2022

BÁO CÁO

Công tác Kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2022

Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện công tác kiểm soát

thủ tục hành chính như sau:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp

luật (QPPL)

- Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động trong kỳ báo cáo: 00

- Số lượng TTHC được ban hành trong kỳ báo cáo đã được đánh giá tác

động:  00

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL

Nêu tổng số TTHC và tổng số văn bản QPPL trong kỳ báo cáo do Bộ, cơ

quan mình chủ trì thực hiện việc thẩm định: 00.

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC

- Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành

trong kỳ báo cáo: 03/03.

- Tổng số văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: 24 trong đó số

TTHC được công khai: 24

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của Sở TNMT tính

đến thời điểm báo cáo: 108; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của

Sở TNMT: 92

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 108; trong

đó: số TTHC do Trung ương quy định: 108; số TTHC do địa phương quy định:

108

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC

Sở Tài nguyên và môi trường đăng ký danh mục thủ tục hành chính hoặc

lĩnh vực thủ tục hành chính (có mã số thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công

quốc gia kèm theo) dự định tiến hành rà soát, đề xuất phương án đơn giải hóa thủ

tục hành chính trong năm 2022 tại Công văn số 19/STNMT-VP ngày 05/01/2022

đối với 10 thủ tục hành chính và đã có báo cáo việc rà soát tại công văn số

3220/STNMT-VP ngày 29/7/2022.

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-01-2020-TT-VPCP-che-do-bao-cao-va-quan-ly-su-dung-khai-thac-He-thong-thong-tin-bao-cao-455746.aspx#_ftn18
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- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: số

tiếp nhận mới trong kỳ: 12; số từ kỳ trước chuyển qua: 0; số phản ánh, kiến nghị

về quy định hành chính: 00; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 12.

- Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý: 12; trong đó số đã được đăng tải công

khai: 12.

- Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: 00.

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 270.153 hồ sơ, trong

đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 261.864 (trực tuyến: 95780, trực tiếp và qua dịch

vụ bưu chính: 166084); số từ kỳ trước chuyển qua: 8289.

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 263010 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước

hạn: 217271, đúng hạn: 38265,  quá hạn: 7463

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 7114; trong đó, trong hạn: 6880, quá hạn:

234.

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

7.1 Về triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC:

Triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về

đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành

phục vụ người dân, doanh nghiệp và Kế hoạch số 10562/KH-UBND ngày

31/10/2022 của UBND tỉnh triển khai đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại

hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; Tình hình,

kết quả triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP:

Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện kết quả như sau:

Công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh

mục thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận Một cửa; các nội dung thủ tục

hành chính được công khai theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành

chính và Nghị định này; hỗ trợ những trường hợp không có khả năng tiếp cận thủ

tục hành chính được công khai bằng phương tiện điện tử; Hướng dẫn khách hàng

thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; giải quyết hoặc

chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành

chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục

hành chính theo quy định;

Công khai tại trụ Sở và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ phận Một cửa

như họ, tên, chức danh, số điện thoại của người đứng đầu, cấp phó của người

đứng đầu Bộ phận Một cửa; họ, tên, chức danh, lĩnh vực công tác, số điện thoại

của cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Bộ phận Một cửa; Cử

05 cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều

11 Nghị định 61/2018/NĐ-CP đến công tác tại Bộ phận Một cửa; xây dựng quy

trình giải quyết các thủ tục hành chính chi tiết, rõ ràng, thời gian giải quyết, các

bước thực hiện bảo đảm thời gian giải quyết; thường xuyên kiểm tra, cập nhật

tiến độ xử lý từng hồ sơ trên phần mềm quản lý để giải quyết thủ tục hành chính

theo quy định; thông báo bằng văn bản đến Bộ phận Một cửa về lý do chậm giải
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quyết hồ sơ thủ tục hành chính kèm theo văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn

lại thời gian trả kết quả;

Sở đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, trả kết quả

giải quyết cho tổ chức, cá nhân đối với trường hợp thủ tục hành chính yêu cầu

giải quyết ngay trong ngày hoặc các thủ tục hành chính được giao hoặc ủy quyền

cho công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa giải quyết; hỗ trợ tổ chức, cá nhân

sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;

Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến

nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức,

cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết,

chuyển hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; chuyển ý

kiến giải trình của cơ quan có thẩm quyền về các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại,

tố cáo đến tổ chức, cá nhân;

Sở đã đầu tư lắp đặt trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa theo quy định tại

điểm b Khoản 2 Điều 13 Nghị định Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và cung cấp

các dịch vụ hỗ trợ cần thiết về pháp lý, thanh toán phí, lệ phí, nộp thuế, sao chụp, in

ấn tài liệu và các dịch vụ cần thiết khác khi khách hàng có nhu cầu theo mức giá

dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Tăng cường hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh

toán trực tuyến phí, lệ phí và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Kết quả của

năm 2022 tỷ lệ nộp trực tuyến ở mức độ 3, 4 của Sở là 96.127 hồ sơ chiếm tỷ lệ

41,61%; hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thành công việc thanh toán trực

tuyến tiền thuế đất, phí và lệ phí với số tiền 344,049,045,260 với số lượng giao

dịch thành công 56,402 lượt.

7.2 Về đánh giá của tổ chức, cá nhân về việc giải quyết thủ tục hành chính

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Chỉ đạo Bộ phận Một cửa xây dựng phiếu đánh giá theo hướng dẫn của Văn

phòng UBND tỉnh, đồng thời gửi mẫu phiếu cho tổ chức, cá nhân khi đến giao

dịch TTHC thực hiện đánh giá, chấm điểm công chức tham mưu, giải quyết thủ

tục hành chính của Sở

T r o n g n ă m 2 0 2 2 , S ở T à i n g u y ê n v à M ô i t r ư ờ n g đ ã g ử i 5 8 5 p h i ế u đ á n h g i á 

c h o t ổ c h ứ c c á n h â n đ ã n ộ p h ồ s ơ t h ủ t ụ c h à n h c h í n h t ạ i S ở b ằ n g h ì n h t h ứ c P h á t 

p h i ế u t ạ i B ộ p h ậ n m ộ t c ử a . K ế t q u ả t h u v ề 3 0 6 / 5 8 5 p h i ế u đ á n h g i á . Q u a t ổ n g 

h ợ p k ế t q u ả c h ấ m đ i ể m t r o n g 2 0 2 2 ( t ừ n g à y 1 5 / 1 2 / 2 0 2 1 đ ế n n g à y 1 4 / 1 2 / 2 0 2 2 ) , 

c ó 5 / 5 c ô n g c h ứ c , v i ê n c h ứ c t h ự c h i ệ n t i ế p n h ậ n h ồ s ơ v à g i ả i q u y ế t t h ủ t ụ c 

h à n h c h í n h c ủ a S ở đ ề u h o à n t h à n h 1 0 0 % n h i ệ m v ụ ( s ố đ i ể m c ủ a t ừ n g c ô n g c h ứ c , 

v i ê n c h ứ c đ ạ t t r u n g b ì n h t ừ 8 , 1 đ i ể m đ ế n 9 , 0 đ i ể m ) ; T ổ n g s ố đ i ể m c á c c h ỉ s ố 

c ủ a   S ở   đ ạ t   1 6 , 2 5   đ i ể m ,   t ự   x ế p   l o ạ i   c ơ   q u a n ,   đ ơ n   v ị   :   x u ấ t   s ắ c 

Căn cứ Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy

và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh. Trong đó lấy kết

quả xếp hạng cải cách hành chính, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

hàng năm để phục vụ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công

chức, viên chức và người đứng đầu. B ê n c ạ n h đ ó , hà ng t há ng S ở t hực hiệ n đá nh
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giá c ô ng c hức t hực hiệ n t iế p nhậ n, giả i q uyế t TT HC thô ng q ua k ế t q uả giả i q uyế t

TT HC tạ i c á c c uộc họp gia o ba n, h ọp Ba n c h ỉ đạ o C C HC , là c ơ s ở để đá nh giá ,

xế p loạ i c ông c h ức c uố i nă m. Qua tổng hợp kết quả đánh giá, 100% công chức

tham gia thực hiện giải quyết thủ tục hành chính được Ban chỉ đạo cải cách hành

chính Sở đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

7.3. Về triển khai Kế hoạch Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa,

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính:

Thực hiện Kế hoạch số 5283/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh,

Sở đã ban hành Kế hoạch số 2572/KH-STNMT ngày 23/6/2021 triển khai Đề án

đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ

tục hành chính của Sở. Qua đó nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm

vụ, giải pháp theo Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng

Chính phủ và Kế hoạch số 5283/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh; tăng

cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục

hành chính trực tuyến mức độ 3, 4. Ngày 31/5/2022, Sở Tài nguyên và môi trường

đã ban hành Quyết định số 387/QĐ-STNMT về việc kiện toàn bộ phận tiếp nhận

và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Tài nguyên và

môi trường thay thế Quyết định số 1008/QĐ-STNMT ngày 13/12/2021.

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày

08/4/2020 của Chính phủ: Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện: Sở đã hoàn

thành các nội dung liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số

4585/UBND-KSTT ngày 12/5/2020 về việc thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP.

- 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận tại bộ phận Một cửa.

- Số hóa toàn bộ thành phần, hồ sơ thủ tục.

- Luân chuyển, xử lý các bước đều thực hiện đồng bộ giữa hồ sơ giấy và hồ

sơ điện tử.

- Cập nhật đầy đủ các tài liệu, văn bản phát sinh qua từng bước trong quá

trình giải quyết TTHC.

- Tình hình tích hợp dịch vụ công của Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa trên Cổng

Dịch vụ công quốc gia mức độ 3, 4 bao gồm 05 thủ tục sau: Đăng ký thế chấp

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp

bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký; Khai thác

và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (cấp tỉnh); Xóa đăng ký

cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn

liền với đất.

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ

trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC:

- Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Sở.
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- Tuyên truyền trong kế hoạch Kiểm soát TTHC và Kế hoạch cải cách hành

chính của Sở.

- Trong các cuộc họp giao ban của Sở.

10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC: không

11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

- Số lần kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC; hình thức kiểm tra; kết

quả kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa đã thực hiện việc kiểm tra

trực tiếp tại 08 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (lồng ghép với kiểm tra cải

cách hành chính). Sở Tài nguyên Môi trường thành lập Tổ kiểm tra CCHC và đã

kiểm tra 05 đơn vị: Chi cục Biển và Hải đảo, Chi cục Quản lý đất đai; Văn phòng

Đăng ký đất đai Khánh Hòa; Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT; phòng

Khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; phòng Đo đạc bản đồ

và Viễn thám.

12. Nội dung khác

- Việc ban hành đồng bộ, cụ thể các chính sách, quy chuẩn, tiêu chuẩn,

định mức kinh tế - kỹ thuật gắn với việc giải quyết TTHC:  chưa

- Về công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản triển khai

nhiệm vụ trong nội bộ của bộ, ngành, địa phương (quy chế, kế hoạch...): có ban

hành kế hoạch và triển khai các văn bản theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Văn phòng

UBND tỉnh.

- Ban hành kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2022 tại Quyết định số

25/QĐ-STNMT ngày 18/01/2022.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị triển khai các quyết định

công bố TTHC, các văn bản yêu cầu các phòng, đơn vị tham mưu rà soát, công bố

thủ tục hành chính.

- Hoạt động đôn đốc, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ: Năm 2022 đã tổ chức

hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ về lĩnh vực đất đai, môi trường cho UBND các

huyện, thị xã, thành phố. Ban hành văn bản triển khai các Luật, Nghị định … đến

cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh.

          II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác kiểm soát TTHC trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của

Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 đã hoàn thành các nội dung công việc

theo Kế hoạch kiểm soát TTHC của Sở.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền khi có quyết định công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  - Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

- Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (kết hợp với kiểm tra

công tác cải cách hành chính)  năm 2023 tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Trên đây là kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 và

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
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IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Không.

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Văn phòng UBND tỉnh./.

(Đính kèm các phụ lục)

Nơi nhận: VBĐT
- Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT, H. Vinh.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Chí Hiếu
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